
STT TT Mã TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LỈNH VỤC MỨC ĐỘ Cấu hình Phí lệ phí Thời gian giải quyết

1594 1 2001023
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai 

sinh, cấp Thè bảo hiểm y tế cho trè em
Hộ tịch Toàn trinh

Miễn phí, lệ phí (đến ngày 
01/01/2026)

15 ngày

1595 2 2000986
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai

sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bào hiểm y tế
Hộ tịch Toàn trình

Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)
15 ngày

1596 3 1005461 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Toàn trình CẤU HÌNH OK
Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)

03 ngày làm việc; 
trường hợp cần xác 

minh thì thời hạn giải 

quyết không quá 10 

ngày làm việc.

1597 4 1001193 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch Toàn trinh CẤU HÌNH OK
Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)

Ngay trong ngày làm 

việc. Nếu nộp hồ sơ 

sau 15 giờ mà không 

giải quyết được ngay 

thì trả kết quả trong 
làm việc tiếp theo

1598 5 1004884 Thủ tục dăng ký lại khai sinh Hộ tịch Toàn trinh CẤU HÌNH OK
Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)

05 ngày làm việc; 
trường hợp phải xác 

minh thì thời hạn giải 

quyết không quá 25 

ngày

1599 6 1004873 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tinh trạng hôn nhân Hộ tịch Toàn trình CẤU HÌNH OK
Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)

03 ngày làm việc đối 

với hồ sơ không phải 

xác minh; 23 ngày làm 

việc đối với những thủ 
tục phải xác minh

1600 7 1004859 Thủ tục thay đổi, cải chính, bồ sung thông tin hộ tịch Hộ tịch Toàn trình CẤU HÌNH OK
Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)

3 ngày làm việc, phải 
xác minh không quá 6 

ngày

1601 8 1004845 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch Toàn trình CẤU HÌNH OK
Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)
2 ngày làm việc

1602 9 1004837 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch Toàn trình CẤU HÌNH OK
Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)
3 ngày làm việc

1603 10 1004827
Thù tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

tại khu vực biên giới
Hộ tịch Toàn trình CẤU HÌNH OK

Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)

ngay trong ngày làm 
việc đối với hồ sơ 

không phải xác minh, 3 

ngày làm việc đối với 
hồ sơ phải xác minh

1604 11 1004772
Thủ tục dăng ký khai sinh cho người dã có hồ

sơ, giấy tờ cá nhân
Hộ tịch Toàn trình CẤU HÌNH OK

Miễn phí, lệ phí (đến ngày 
01/01/2026)

05 ngày làm việc; 

trường hợp phải xác 

minh thì thời hạn giải 

quyết không quá 25 
ngày.

1605 12 1004746 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch Toàn trình CẤU HÌNH OK
Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)
5 ngày làm việc 

1606 13 1003583 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch Toàn trinh CẤU HÌNH OK
Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)
5 ngày làm việc 

1607 14 2000635 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch Toàn trình CẤU HÌNH OK
Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)
Ngay trong ngày (3 

giờ)

1608 15 1001022 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Toàn trình CẤU HÌNH OK
Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)

3 ngày làm việc - trường hợp 

phải xác minh thì thời hạn 

không quá 8 ngày làm việc

1609 16 1000894 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Toàn trình CẤU HÌNH OK
Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)

8 giờ làm việc đối với 

hồ sơ không phải xác 
minh; 20 ngày làm việc 

đối với những thủ tục 

phải xác minh

1610 17 1000689
Thù tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, 

con
Hộ tịch Toàn trình CẤU HÌNH OK

1611 18 1000656 Thủ tục đãng ký khai tử Hộ tịch Toàn trinh CẤU HÌNH OK
Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)
8 giờ

Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)
1000110

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁP XÃ

1000593 Toàn trình

Toàn trình

Miễn lệ phí 5 ngày làm việc1612 19

1000419

CẤU HÌNH OK

Toàn trinh

Ngay trong ngày tiếp nhận 

yêu cầu, trường hợp nhận hồ 

sơ sau 15 giờ mà không giải 

quyết được ngay thì trả kết 

quả trong ngày làm việc tiếp 

theo.

 05 ngày làm việc.
Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

1614 21 CẤU HÌNH OK

1613 20 CẤU HÌNH OK

Hộ tịch

Thủ tục dăng ký khai tử lưu động Hộ tịch

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực 

biên giới
Hộ tịch



1615 22 1000094
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại 

khu vực biên giới
Hộ tịch Toàn trình CẤU HÌNH OK 0

03 ngày làm việc. Trường 

hợp cần xác minh thì thời 

hạn giải quyết không quá 08 

ngày làm việc

1616 23 1000080
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước 

ngoài tại khu vực biên giói
Hộ tịch Toàn trình CẤU HÌNH OK

Miễn phí, lệ phí (đến ngày 

01/01/2026)

07 ngày làm việc trường hợp 

phải xác minh không quá 12 

ngày

1617 24 2001035
Thù tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sàn là động sàn, quyền sử dụng đất, nhà ở

Chứng 

thực
Toàn trình CẤU HÌNH OK 50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

Không quá 02 (hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ yêu cầu chứng thực hoặc 

có thể kéo dài hơn theo thỏa 

thuận bằng văn bản với 

người yêu cầu chứng thực. 

Trường hợp kéo dài thời hạn 

giải quyết thì người tiếp 

nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn 

ghi rõ thời gian (giờ, ngày) 

trả kết quả cho người yêu cầu 

1618 25 2001019 Thù tục chứng thực di chúc
Chứng 

thực
Toàn trình CẤU HÌNH OK 50.000 đồng/di chúc.

Không quá 02 (hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ yêu cầu chứng thực hoặc 

có thể kéo dài hơn theo thỏa 

thuận bằng văn bản với 

người yêu cầu chứng thực. 

Trường hợp kéo dài thời hạn 

giải quyết thì người tiếp 

nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn 

ghi rõ thời gian (giờ, ngày) 

trả kết quả cho người yêu cầu 

1621 28 2000942
Thủ tục cấp bân sao có chứng thực từ bản chính 

hợp đồng, giao dịch dã được chứng thực

Chứng 

thực
Toàn trình CẤU HÌNH OK

2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 

trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa 

thu không quá 200.000 đồng/bản. 

Trang là căn cứ để thu phí được tính 

theo trang của bản chính.

8 giờ làm việc. Trường hợp 

sau 15 giờ không giải quyết 

được ngay thì trả kết quả vào 

ngày tiếp theo.

1622 29 2000927 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp dồng, giao dịch
Chứng 

thực
Toàn trình CẤU HÌNH OK 25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

8 giờ làm việc. Trường hợp 

sau 15 giờ không giải quyết 

được ngay thì trả kết quả vào 

ngày tiếp theo.

1624 31 2000908 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Chứng 

thực
Toàn trình CẤU HÌNH OK 8.000 đồng

8 giờ làm việc. Trường hợp 

sau 15 giờ không giải quyết 

được ngay thì trả kết quả vào 

ngày tiếp theo.

1625 32 2000884

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bàn (áp dụng cho cà trường hợp chứng thực điếm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 
thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng 

thực
Toàn trình CẤU HÌNH OK 10.000 đồng/trường hợp

8 giờ làm việc. Trường hợp 

sau 15 giờ không giải quyết 

được ngay thì trả kết quả vào 

ngày tiếp theo.

1627 34 1004222 Đăng ký thường trú Công An Toàn trình CẤU HÌNH OK 5000 đồng/ người/ lượt 3 ngày

1628 35 1004194 Đăng ký tạm trú Công An Toàn trình CẤU HÌNH OK 7000 đồng/ người/ lượt 3 ngày

1629 36 1010028 Xóa đăng ký tạm trú Công An Toàn trình CẤU HÌNH OK Miễn lệ phí 5 ngày

1631 38 1003677 Khai báo tạm văng Công An Toàn trình CẤU HÌNH OK Không thu phí 1 ngày làm việc

1002755

2000913

2001009

2001016

Toàn trình 30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

8 giờ làm việc. Trường hợp 

sau 15 giờ không giải quyết 

được ngay thì trả kết quả vào 

ngày tiếp theo.

CẤU HÌNH OKThủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sàn

1623

1620 Toàn trình CẤU HÌNH OK 50.000 đồng/văn bản.

Không quá 02 (hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ yêu cầu chứng thực hoặc 

có thể kéo dài hơn theo thỏa 

thuận bằng văn bản với 

người yêu cầu chứng thực. 

Trường hợp kéo dài thời hạn 

giải quyết thì người tiếp 

nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn 

ghi rõ thời gian (giờ, ngày) 

trả kết quả cho người yêu cầu 

chứng thực.

CẤU HÌNH OK30
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ 

hợp đồng, giao dịch

50.000 đồng/văn bản.

Không quá 02 (hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ yêu cầu chứng thực hoặc 

có thể kéo dài hơn theo thỏa 

thuận bằng văn bản với 

người yêu cầu chứng thực. 

Trường hợp kéo dài thời hạn 

giải quyết thì người tiếp 

nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn 

ghi rõ thời gian (giờ, ngày) 

trả kết quả cho người yêu cầu 

chứng thực.

1619 Toàn trình26

27
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di 

sàn là động sàn, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Chứng 

thực

Chứng 

thực

1630 37 Gia hạn tạm trú Công An Toàn trình

Chứng 

thực

33

Thủ tục chửng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tồ chức có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng 

thực
Toàn trình

2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 

trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa 

thu không quá 200.000 đồng/bản. 

Trang là căn cứ để thu phí được tính 

theo trang của bản chính.

Trong ngày cơ quan, tổ chức 

tiếp nhận yêu cầu hoặc trong 

ngày làm việc tiếp theo, nếu 

tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. 

Đối với trường hợp cùng một 

lúc yêu cầu chứng thực bản 

sao từ nhiều loại bản chính 

giấy tờ, văn bản; bản chính có 

nhiều trang; yêu cầu số lượng 

nhiều bản sao; nội dung giấy 

tờ, văn bản phức tạp khó 

kiểm tra, đối chiếu mà cơ 

quan, tổ chức thực hiện 

chứng thực không thể đáp 

ứng được thời hạn quy định 

nêu trên thì thời hạn chứng 

thực được kéo dài thêm 

không quá 02 (hai) ngày làm 

việc hoặc có thể dài hơn theo 

thỏa thuận bằng văn bản với 

người yêu cầu chứng thực.

1626 2000815 CẤU HÌNH OK

CẤU HÌNH OK 7.000đ/cá nhân/hộ 3 ngày làm việc



1632 39 1003197 Xóa đăng ký thường trú Công An Toàn trình CẤU HÌNH OK Không thu phí 2 ngày làm việc

1643 50 1000775
Thủ tục tặng Giấy khen của Chù tịch UBND cấp xã 

về thực hiện nhiệm vụ chính trị (theo công trạng)

Thi đua - 

Khen 

thường

Toàn trình 20 ngày làm việc

2000333

2000373

2002227

2001449

1010736

1000748

2000305

2000346

1633 40 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Phổ biến 

giáo dục 
pháp luật

Toàn trình CẤU HÌNH OK Không thu phí 3 ngày làm việc

1635 42 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra Toàn trình

1634 41 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thề thao cơ sở
Thể dục 

thể thao

CẤU HÌNH OK Không thu phí 45 ngày làm việc

Toàn trình CẤU HÌNH OK Không thu phí 7 ngày làm việc

1637 44 Thông báo thay đổi tổ hợp tác

Thành lập 

và hoạt 

động của 
hựp tác xã 

(liên hiệp 
hợp tác xã)

1636 2002396

2002409

2000794

Toàn trinh CẤU HÌNH OK Không thu phí 5 ngày làm việc

Toàn trình CẤU HÌNH OK Không thu phí 30 ngày làm việc

46 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
Hòa giãi cơ 

sở
Toàn trình CẤU HÌNH OK

43 Thủ tục giãi quyết tố cáo tại cấp xã Thanh tra

Không thu phí 5 ngày làm việc

Toàn trình CẤU HÌNH OK Không thu phí 3 ngày làm việc

Thi đua - 

Khen 
thường

Toàn trinh CẤU HÌNH OK

1638 45 Thủ tục công nhận hòa giải viên
Hòa giải cơ 

sở

1639

Không thu phí 3 ngày làm việc

Toàn trình CẤU HÌNH OK Không thu phí 10 ngày làm việc1640 47
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã 

về thành tích thi dua theo đợt hoặc chuyên đề

Thi đua - 
Khen 

thưởng

20003371641 48
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã 

về thành tích đột xuất

CẤU HÌNH OK Không thu phí 10 ngày làm việc

1644 51
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã 

cho gia đình

Thi đua - 

Khen 

thường

Toàn trình CẤU HÌNH OK

1645 52 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trưởng Môi trường

1642 49 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao dộng tiên tiến

Thi đua - 

Khen 
thưởng

Toàn trinh CẤU HÌNH OK Không thu phí 15 ngày làm việc

Không thu phí 20 ngày làm việc

Toàn trình



10107361645 52 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trưởng Môi trường Toàn trinh CẤU HÌNH OK Không thu phí 15 ngày làm việc


